
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT BẮC NINH  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TTKSBT-TCHC Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2026 

V/v Đề nghị báo giá hàng hóa hành 

chính phục vụ hoạt động phòng sạch 

 

Kính gửi:  Các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh đang có nhu cầu mua sắm một số loại 

hàng hóa hành chính phục vụ hoạt động của phòng sạch; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh đề nghị Các công ty, nhà cung cấp có 

đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá hàng hóa cho Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh, cụ thể như sau: 

I. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Báo giá hàng hóa: hàng hóa hành chính phục vụ hoạt động phòng sạch của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh. (Mẫu báo giá và quy cách kỹ thuật chi tiết 

theo phụ lục đính kèm). 

Nhà thầu căn cứ vào danh mục hàng hóa mà trung tâm yêu cầu tại Phụ lục 

kèm theo công văn này, nhà thầu báo giá cho Trung tâm các mặt hàng mà nhà thầu 

có thể cung cấp. 

2.  Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển ,lắp đặt tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh (Cơ sở 2- Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, Phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh). 

II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh.  

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhà thầu có thể lựa chọn một trong hai hình 

thức sau: 

- Bản giấy có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của Công ty/nhà cung cấp gửi về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cơ sở 2 theo địa chỉ:  Người nhận: Hà Thị 

Hoa, Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh; Địa chỉ: 

đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh; SĐT: 0987.064.794. 



- Bản mềm và bản quét PDF gửi về địa chỉ Email: ttksbtsoytebn@gmail.com 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: chậm nhất đến hết ngày 04/02/2026. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày ký..  

 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- BGĐ (b/c); 
- Cổng TTĐT SYT, CDC; 
- Các khoa/phòng; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Thị Xuân 

mailto:ttksbtsoytebn@gmail.com


PHỤ LỤC 

BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số        /TTKSBT- TCHC ngày      /     /2026) 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh  

Tên công ty báo giá:……………………………………………………..................... 

Địa chỉ: ………………………………………… ……………..……………………. 

Tên người liên hệ:………………….. Số điện thoại liên hệ: ………………………   

Công ty…………………..xin gửi báo giá như sau: 

1. Báo giá dịch vụ: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Thông số kỹ thuật 

 

Đơn vị 

tính 

Hãng,  

nước 

SX 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Dự kiến thời 

gian giao 

hàng 

1 

Ghế/băng 

phòng sạch 

(có ngăn để 

dép) 

- Bàn có ngăn tầng để dép, 

ngăn cách 2 mặt 

- Kích thước: 

1150x250x750mm 

- Chất liệu inox 304 

cái  2  

  

2 
Tủ để quần 

áo 

- Tủ 4 tầng, chia thành các 

ô tủ tách biệt, có khóa riêng 

từng ô, ngăn dưới cùng có 

khóa tách biệt. 

- Kích thước: 

600x300x1750mm 

cái  4  

  



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Thông số kỹ thuật 

 

Đơn vị 

tính 

Hãng,  

nước 

SX 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Dự kiến thời 

gian giao 

hàng 

- Chất liệu thép không gỉ, 

sơn tĩnh điện 

4 
Gương treo 

tường 

Kích thước 60cmx160cm, 

viền kim loại sơn tĩnh điện, 

kiểu dáng chữ nhật 

cái  4  

  

5 
Máy hàn 

miệng túi 

Điện áp: 220V/50HZ Công 

suất: 500W 
chiếc  1  

  

6 

Dép đi 

trong phòng 

sạch 

Dép đi trong phòng thí 

nghiệm (mũi kín - sục): 

Chất liệu bằng nhựa dẻo, 

có bít đầu che mũi chân. 

đôi  20  

  

7 

Tủ đựng 

dụng cụ vô 

trùng 

- Tủ để đựng các dụng cụ, 

vật tư y tế sau khi tiệt 

trùng; 

- Chất liệu inox;  

- Kích thước khoảng: 

900x400x1750 

mm(DxRxC) 

- Tủ có 2 cánh cửa bằng 

kính trắng dày 5mm, có 

khóa chìm, phía ngoài cánh 

kính được viền nẹp vát 

chiếc  1  

  



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Thông số kỹ thuật 

 

Đơn vị 

tính 

Hãng,  

nước 

SX 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Dự kiến thời 

gian giao 

hàng 

bằng inox. 

- Bên trong tủ chia làm 

nhiều tầng, nhiều ngăn; 

8 Ca nhựa 5L 

- Ca nhựa có tay cầm, dung 

tích 5 lít, có chia vạch; 

- Chất liệu nhựa cao cấp, 

chịu nhiệt tốt; 

chiếc  3  

  

9 Ca nhựa 3L 

- Ca nhựa có tay cầm, dung 

tích 3 lít, có chia vạch; 

- Chất liệu nhựa cao cấp, 

chịu nhiệt tốt; 

chiếc  5  

  

10 
Thùng nhựa 

đựng đồ  

- Thùng nhựa dùng để 

đựng mẫu đặt trong khu 

vực phòng sạch; 

- Chất liệu: Nhựa PP; dung 

tích 10L; 

- Có nắp gài 

- Màu sắc: Trắng, Xám 

chiếc  3  

  

11 
Thùng nhựa 

đựng đồ  

- Thùng nhựa dùng để 

đựng trang phục đã qua sử 

dụng đặt trong khu vực 

phòng sạch; 

chiếc  5  

  



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Thông số kỹ thuật 

 

Đơn vị 

tính 

Hãng,  

nước 

SX 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Dự kiến thời 

gian giao 

hàng 

- Chất liệu: Nhựa PP; dung 

tích 20L; 

- Có nắp gài 

- Màu sắc: Trắng, Xám 

12 
Thùng nhựa 

đựng đồ  

- Thùng nhựa dùng để vận 

chuyển dụng cụ đặt trong 

khu vực phòng sạch; 

- Chất liệu: Nhựa PP; dung 

tích 30L; 

- Có nắp gài 

- Màu sắc: Trắng, Xám 

chiếc  5  

  

13 Ấm siêu tốc 

- Ấm siêu tốc dùng để đun 

nước nóng pha môi trường 

vi sinh.  

- Chất liệu Nhựa, INOX. 

- Tiêu thụ điện năng 

2000W. Dung tích 2.5L 

chiếc  1  

  

14 
Khay inox 

25cmx30cm 

- Chất liệu inox không gỉ, 

kích thước 25cmx30cm 
chiếc  2  

  



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Thông số kỹ thuật 

 

Đơn vị 

tính 

Hãng,  

nước 

SX 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Dự kiến thời 

gian giao 

hàng 

15 

Rổ nhựa 

đựng dụng 

cụ 

- Chất liệu nhựa PP, kích 

thước 37x15x12 cm 
chiếc  3 

   

16 

Rổ nhựa 

đựng dụng 

cụ 

- Chất liệu nhựa PP, kích 

thước 49.7x34x11.5cm 
chiếc  5  

  

17 

Tem chất 

thải nguy 

hại lây 

nhiễm 

- Tem in màu, có thể dán 

lên bề mặt hộp. 
chiếc  500  

  

18 Hộp inox 

- Chất liệu inox không gỉ, 

có nắp đậy kín, kích thước 

25cmx12cmx6cm 

chiếc  10  

  

19 

Băng keo 

dạ quang 

3A 

- Chất liệu polycabonat, có 

khả năng tự phát sáng, kích 

thước khổ 5cm, dài 5 mét 

cuộn  2  

  

 Tổng cộng        

 

Số tiền bằng chữ:……………………………………………………… 



Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh (Cơ sở 2- 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh). 

2. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy đinh của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về canh tranh, bán phá giá. 

- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./. 

……………, ngày….tháng….năm 2026 

Đại điện hợp pháp của công ty, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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